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5% 5% Q1 Q2 Q3 …...% H1 H2 H3 5% L1 L2 L3 15% 15% …...% 10% 45%

1 2227212001 Phan Trần Anh B22QTH 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2 2226212002 Tôn Nữ Nhật Anh B22QTH 10.0 10.0 10.0 10.0 9.5 10.0

3 2226212003 Nguyễn Thị Minh Châu B22QTH 6.5 6.0 5.5 8.0 9.0 7.5

4 2227212004 Nguyễn Lê Trung Dũng B22QTH 7.5 6.5 3.0 5.5 7.0 4.5

5 2227212005 Đỗ Văn Anh Duy B22QTH 10.0 9.0 6.0 9.0 9.5 7.5

6 2227212006 Hoàng Hải Hà B22QTH 8.0 8.0 5.5 4.0 7.5 7.0

7 2226212007 Hoàng Nguyễn Thu Hà B22QTH 5.5 4.5 3.0 7.0 6.5 6.0

8 2227212008 Nguyễn Nam Hà B22QTH 9.0 8.0 9.5 10.0 5.0 10.0

9 2227212009 Nguyễn Văn Hùng B22QTH 9.0 8.0 4.0 4.0 8.0 4.5

10 2227212010 Lê Hồng Huy B22QTH 6.5 5.5 5.0 5.0 7.0 4.5

11 2227212012 Trần Thiện Khiêm B22QTH 8.0 7.5 6.0 3.0 10.0 3.0

12 2226212013 Nguyễn Hoàng Linh B22QTH 6.5 5.0 3.5 3.5 6.5 7.0

13 2227212014 Phan Văn Lộc B22QTH 3.5 2.5 5.0 4.0 4.5 6.0

14 2226212015 Nguyễn Lê Thanh Ly B22QTH 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0

15 2227212016 Phạm Nhật Minh B22QTH 1.0 1.0 5.0 3.0 5.0 4.5

16 2227212017 Tống Hoàng Minh B22QTH 4.5 2.5 3.0 4.5 6.0 5.0

17 2226212018 Ông Văn Hoàng My B22QTH 10.0 10.0 9.5 6.5 10.0 9.5

18 2226212019 Phùng Thị Thu Ngân B22QTH 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

19 2226212020 Trần Nguyễn Thảo Nguyên B22QTH 7.5 6.0 5.5 5.5 4.5 7.0

20 2227212021 Trương Thế Nhân B22QTH 7.5 6.5 3.0 7.0 9.0 7.0

* Ghi Chú: 

 _ Sau khi kết thúc môn học, giảng viên phải thông báo kết quả điểm học phần 

đến toàn thể SV . GIẢNG VIÊN

_ Trung tâm gửi bảng điểm này về Phòng Đào tạo chậm nhất 1 ngày trước khi 

thi kết thúc học phần ( không kể ngày nghỉ )

_ Khi bổ sung danh sách SV , giảng viên phải ghi đầy đủ các dữ liệu đã có 

trong mẫu trên . 

_ Sau khi Trung tâm nộp bảng điểm này về Phòng Đào tạo, ThS. Trần Kim Sanh

mọi chỉnh sửa về điểm số sẽ không đựợc chấp nhận . 

DANH SÁCH THEO DÕI SINH VIÊN HỆ ĐH BẰNG 2 TRÊN LỚP   -   NĂM HỌC: 2017 - 2018
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21 2227212022 Nguyễn Hoàng Phúc B22QTH 5.5 3.0 3.0 8.0 9.0 9.0

22 2227212024 Đinh Viết Tâm B22QTH 6.5 5.5 7.0 5.0 3.0 7.0

23 2227212025 Võ Như Tây B22QTH 6.5 5.5 3.0 3.5 7.5 6.0

24 2226212026 Trần Thị Đào Thanh B22QTH 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

25 2226212027 Vương Tú Thanh B22QTH 10.0 9.0 10.0 7.0 10.0 9.5

26 2227212028 Trương Văn Thiện B22QTH 5.5 4.0 3.0 5.5 5.0 8.0

27 2227212029 Lâm Quốc Thịnh B22QTH 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

28 2226212030 Trần Thị Ngàn Thương B22QTH 8.0 5.5 5.5 5.0 5.5 6.0

29 2226212031 Võ Thị Phương Thủy B22QTH 10.0 9.5 5.5 8.5 10.0 9.0

30 2227212032 Huỳnh Việt Tuấn B22QTH 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

31 2226212033 Huỳnh Thị Phương Uyên B22QTH 7.5 7.0 8.5 4.0 4.5 5.0

32 2226212034 Trần Lê Thanh Vân B22QTH 9.0 8.5 7.0 6.5 10.0 9.5

33 2227212036 Hoàng Quốc Việt B22QTH 8.0 6.5 6.0 3.0 3.0 7.0

34 2227212037 Lê Vũ B22QTH 4.5 4.0 4.0 4.0 3.0 4.0

35 2127212623 Lê Trung Tín B21QTH 2.5 2.0 6.0 3.0 4.0 3.0

36 2126212549 Ngọc Hân B22QTH 2.5 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0

37 2127212610 Nguyễn Văn Hiệu B22QTH 7.5 7.5 8.5 8.0 10.0 8.0

38 2126212547 Trần Thị Thùy Dương B22QTH 4.5 4.0 3.0 5.0 4.5 5.0

39

40

* Ghi Chú: 

 _ Sau khi kết thúc môn học, giảng viên phải thông báo kết quả điểm học phần 

đến toàn thể SV . GIẢNG VIÊN

_ Trung tâm gửi bảng điểm này về Phòng Đào tạo chậm nhất 1 ngày trước khi 

thi kết thúc học phần ( không kể ngày nghỉ )

_ Khi bổ sung danh sách SV , giảng viên phải ghi đầy đủ các dữ liệu đã có 

trong mẫu trên . 

_ Sau khi Trung tâm nộp bảng điểm này về Phòng Đào tạo, ThS. Trần Kim Sanh

mọi chỉnh sửa về điểm số sẽ không đựợc chấp nhận . 

ThS. Nguyễn Thị Quỳnh Trang Trương Minh Trí

LẬP BẢNG

Đà Nẵng, Ngày 14 tháng 10 năm 2017
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